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HÀ NỘI: TẬP TRUNG CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, 
GIA CẦM THỜI ĐIỂM TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020

Năm 2019, mặc dù tình hình dịch bệnh trên đàn 
lợn diễn biến phức tạp, đặc biệt, do ảnh hưởng của 
dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) lây lan diện 
rộng, gây thiệt hại lớn cho các hộ, cơ sở chăn nuôi; 
Giá cả thị trường có nhiều biến động song với sự chỉ 
đạo quyết liệt của các cấp, các ngành và công tác 
phòng chống, dịch bệnh tốt nên tình hình chăn nuôi 
gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố cơ bản ổn 
định và có chiều hướng phát triển tốt; Số lượng đàn 
gia súc hiện có đàn trâu 24 ngàn con, giảm 0,5%  
so với cùng kỳ năm trước; Đàn bò 134.500 con, 
tăng 1,3%  so với cùng kỳ, đàn lợn thời điểm trước 
khi xảy ra bệnh DTLCP tháng 01/2019 có 1,87 ngàn 
con (đứng thứ 2 cả nước sau tỉnh Đồng Nai), thời 
điểm sau khi xảy ra dịch, hiện tại có 1.139 nghìn 
con, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước; Đàn gia 
cầm 40,1 triệu con, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 
trước, trong đó gà 26,5 triệu con, tăng 17,1%. 

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra từ ngày 
24/2/2019 tại Quận Long Biên và lây lan trên 24 
quận huyện có chăn nuôi với gần 33 ngàn hộ chăn 
nuôi (chiếm khoảng 41% tổng số hộ, cơ sở chăn 
nuôi) làm mắc bệnh và tiêu hủy trên 540 ngàn con 
(chiếm khoảng 29 % tổng đàn). 

Sản lượng chăn nuôi với thịt trâu hơi xuất 
chuồng năm 2019 ước  đạt 1.581 tấn, bằng 99% so 
với cùng kỳ năm trước; sản lượng thịt bò hơi xuất 
chuồng 10.500 tấn, bằng 98,5% so với cùng kỳ; 
thịt lợn hơi xuất chuồng 267.000 tấn, bằng 80% so 
với cùng kỳ; sản lượng thịt gia cầm 118.004  tấn, 
bằng 121,56% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng 
trứng các loại: 2.023 triệu quả, bằng 120,4% so với 
cùng kỳ năm trước. 

Về diễn bến dịch  bệnh gia súc, gia cầm, đến 
nay bệnh DTLCP cơ bản được khống chế, các bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm khác không xảy ra dịch lớn 
(như Lở mồm long móng, Cúm gia cầm, Tai xanh, 
Dại ...). Tuy nhiên nguy cơ bùng phát dịch trong 
thời gian tới nhất là trong dịp trước, trong và sau tết 
Nguyên Đán là rất cao do bệnh DTLCP hiện chưa có 
vắc xin phòng bệnh, mầm bệnh đã tồn lưu trong môi 

trường lớn. Hoạt động vận chuyển lưu thông động 
vật, sản phẩm động vật trong dịp này là rất cao, đặc 
biệt trong mùa lễ hội, sau tết Nguyên Đán. Thời tiết 
khi hậu trong thời gian tới cũng biến đổi khó lường, 
mưa nắng thất thường, nhất là mưa phùn, gió mùa 
đông Bắc, không khí ẩm thấp, môi trường ô nhiễm 
nặng là điều kiện mầm bệnh phát triển gây bệnh. 
Thời tiết khắc nghiệt còn làm ảnh hưởng trực tiếp 
đến sức đề kháng của đàn gia súc, gia cầm cũng là 
nguy cơ dịch bệnh phát sinh, phát triển. 

Để chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn 
gia súc, gia cầm, nhất là dịp trước, trong và sau tết 
Nguyên Đán 2020, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà 
Nội  đã và đang tập trung thực hiện các giải pháp: 

Thứ nhất: Tham mưu Sở Nông nghiệp, UBND 
thành phố các văn bản chỉ đạo công tác chuyên 
môn kịp thời, có hiệu quả. Đặc biệt tham mưu Quy 
định phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trên 
địa bàn Thành phố; Xây dựng Chương trình khống 
chế và tiến tới thanh toán bệnh Dại; Chương trình 
giám sát bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn thành phố 
Hà Nội theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 
và Bộ Nông nghiệp & PTNT; Xây dựng cơ sở giết 
mổ tập trung, dần tiến tới xóa bỏ các điểm giết mổ 
nhỏ lẻ. Đến nay Thành phố đã ban hành Kế hoạch 
phòng chống các loại dịch bệnh đàn gia súc gia 
cầm, theo đó chỉ đạo các quận, huyện, thị xã, các 
sở ngành liên quan triển khai thực hiện đồng bộ có 
hiệu quả.  

Thứ hai: Triển khai những nhiệm vụ cụ thể 
về tái cơ cấu ngành Chăn nuôi, phòng chống dịch 
bệnh, ATTP trên địa bàn Thành phố đảm bảo có 
hiệu quả để chăn nuôi phát triển bền vững. Việc tái 
cơ cấu tập trung việc phát triển đàn lợn đảm bảo ở 
các cơ sở đủ điều kiện về chuồng trại, dịch bệnh đã 
qua 30 ngày không phát sinh bệnh. Phải đảm bảo 
khai báo với chính quyền địa phương, trường hợp vi 
phạm sẽ không được hỗ trợ của Thành phố khi xảy 
ra dịch bệnh. Phát triển mạnh bò thịt và gia cẩm 
để đảm bảo thiếu hụt lượng thịt lợn trong dịp cuối 
năm, nhất là dịp tết Nguyên Đán. Về công tác ATTP, 
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Thành phố đã thành lập 03 đoàn Kiểm tra gồm các  
ngành liên quan đi kiểm tra các hoạt động liên quan 
đến An toàn thực phẩm trong đó có nội dung về 
công tác phòng chống dịch bệnh, hoạt động kiểm 
soát giết mổ gia súc, gia cầm. Tập trung thực hiện 
kiểm tra các cơ sở, điểm giết mổ trên địa bàn Thành 
phố, nhất là các cơ sở giết mổ lớn (như cơ sở Vạn 
Phúc, Chương Mỹ, Thường Tín, Hải Bối ...)

Thứ ba: Triển khai tiêm phòng các loại vắc xin 
đạt tỷ lệ cao để tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia 
súc, gia cầm. Đến nay một số bệnh truyền  nhiễm 
đã được tiêm phòng hoàn thành trên 90% kế hoạch 
giao là Lở mồm long móng cho đàn trâu bò, lợn nái, 
đực giống, tai xanh, dịch tả, dại, cúm gia cầm. Một 
số huyện làm tốt đạt tỷ lệ cao (như Sóc Sơn, Đông 
Anh, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Ba Vì, Ứng Hòa ...). 

Thứ tư: Tổng tẩy uế môi trường, đây là một 
trong những giải pháp ngăn chặn mầm bệnh tại môi 
trường, làm giảm sự lây nhiễm mầm bệnh giữa các 
vùng cơ sở chăn nuôi. Việc tổng tẩy uế đã được 
thực hiện đồng loạt để tạo sự đồng bộ trên địa bàn 
toàn Thành phố, tránh chỗ này làm chỗ kia chưa 
làm mầm bệnh có thể phát sinh phát triển. Đến nay 
đã thực hiện xong đợt tổng tẩy uế môi trường theo 
phát động “Tháng tổng tẩy uế môi trường và sau 
đợt tiêm phòng đại trà với 59 triệu m2 được khử 
trùng tiêu độc bằng các loại thuốc sát trùng. Với 
kết quả này hạn chế rất nhiều mầm bệnh, là biện 
pháp hữu hiệu ngăn chặn dịch bệnh trong dịp trước, 
trong và sau tết Nguyên Đán. 

Thứ năm: Thực hiện tốt việc giám sát dịch bệnh 
tại các cơ sở, chỉ đạo mạng lưới thú y cơ sở thực 
hiện tốt việc giám sát tại các thôn, xóm có chăn 
nuôi. Tăng cường kiểm tra các bãi rác, kênh mương, 
kịp thời xử lý xác gia súc, gia cầm chết trôi nổi, 
không rõ nguồn gốc. Kịp thời phát hiện dịch bệnh 
trên đàn gia súc, gia cầm để có biện pháp ngăn 
chặn không để lây lan trên diện rộng. Lấy mẫu làm 
các xét nghiệm để dự tính dự báo dịch bệnh, nhất là 
các cơ sở chăn nuôi lớn, vùng chăn nuôi tập trung. 
Yêu cầu hệ thống thú y cơ sở hàng ngày báo cáo 
về Chi cục Chăn nuôi và Thú y để tổng hợp báo cáo 
thành phố và xử lý ngay nếu có dịch bệnh phát sinh. 
Với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục thực hiện 
việc giám sát, kịp thời lấy mẫu làm xét nghiệm, tiêu 
hủy ngay khi dịch bệnh xuất hiện nhằm ngăn chặn 
phát sinh.  

Thứ sáu: Tăng cường công tác tuyên truyền 
nâng cao nhận thức của người chăn nuôi, người 
tiêu dùng. Với người chăn nuôi tập trung tuyên 
truyền, tổ chức các lớp tập huấn để người dân chủ 
động phòng chống bệnh ngay từ chuồng nuôi, thực 
hiện tốt việc tổng tẩy uế môi trường, tiêm phòng 
đầy đủ các loại vắc xin, thực hiện tốt các quy trình 
chăn nuôi. Khi chăn nuôi lợn phải thực hiện nghiêm 
việc tái đàn theo quy định, nhập lợn rõ nguồn gốc, 
khai báo với chính quyền địa phương. Với người tiêu 
dùng khi sử dụng sản phẩm động vật nên mua từ 
cơ sở bán rõ nguồn gốc, các cơ sở giết mổ đã được 
cơ quan chức năng kiểm tra. Hướng dẫn người chăn 
nuôi thực hiện các biện pháp chống rét cho đàn gia 
súc, gia cầm, nhất là  đối với đàn trâu bò (dự báo 
những ngày sắp tới có thể có các đợt rét đậm, rét 
hại làm ảnh hưởng trực tiếp đến đàn gia súc, gia 
cầm). 

Thứ bảy: Chi cục Chăn nuôi và Thú y chuẩn 
bị đầy đủ vật tư, hóa chất trong  công tác phòng 
chống dịch bệnh như các loại vắc xin, thuốc sát 
trùng, phương tiện, dụng cụ chuyên ngành, sẵn 
sáng ứng phó khi có dịch xảy ra. Đảm bảo cung 
ứng các loại vắc xin để tổ chức tốt việc tiêm phòng 
bổ sung các loại gia súc, gia cấm mới nhập đàn. 
Đảm bảo nguồn dự trữ thuốc sát trùng để tổng tẩy 
uế môi trường khi có các ổ dịch nhỏ lẻ xảy ra. Tập 
trung cao độ sử dụng thuốc sát trùng xử lý môi 
trường tại các chợ, các cơ sở bán sản phẩm động 
vật, nhất là các địa phương có mùa lễ hội tập trung 
đông người, khách du lịch. 

Thứ tám: Tiếp tục tuyên truyền, phối hợp với 
các doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động 
của các chuỗi liên kết. Tạo điều kiện để các cơ sở 
hộ kinh doanh sản phẩm động vật cung cấp đến 
tận tay người tiêu dùng. Tăng cường các hoạt động 
quản lý nhà nước, thanh tra và xử phạt nghiêm các 
trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm để tạo môi 
trường cạnh tranh công bằng cho các sản phẩm của 
chuỗi liên kết cung cấp trên địa bàn Thành phố.

Với các giải pháp trên đây đã và đang được 
thực hiện đồng bộ nên đến nay trên địa bàn 
Thành phố đã cơ bản khống chế được bệnh Dịch 
tả lợn Châu phi và không để các ổ dịch lớn xảy 
ra trên đàn gia súc, gia cầm góp phần thúc đẩy 
chăn nuôi phát triển./.

Nguyễn Ngọc Sơn
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Tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định xã đạt 
chuẩn xây dựng NTM TP Hà Nội vừa tổ chức thẩm 
định, chấm điểm 19 tiêu chí NTM tại 5 xã: Hòa Bình, 
Lê Lợi, Tiền Phong, Thư Phú và xã NTM nâng cao 
Hồng Vân của huyện Thường Tín.

Qua báo cáo của các xã cho thấy, sau quá trình 
chủ động tích cực vào cuộc quyết liệt của cả hệ 
thống chính trị tại địa phương đến nay các xã đều 
đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM; Cơ 
sở hạ tầng nông thôn có nhiều đổi thay rõ rệt, đời 
sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng 
được nâng lên,tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt. Các hoạt 
động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa 

bàn diễn ra sôi nổi, tình hình an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhân dân phấn 
khởi, đồng thuận cao đối với kết quả chương trình 
xây dựng nông thôn mới mang lại…

Đối với xã điểm NTM nâng cao Hồng Vân, năm 
2014 xã Hồng Vân về đích nông thôn mới, đến năm 
2019 được huyện Thường Tín chọn là xã đầu tiên 
xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các 
quy hoạch đã được xã tổ chức thực hiện tốt; cơ sở 
hạ tầng phục vụ kinh tế - xã hội tiếp tục được quan 
tâm đầu tư xây dựng. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp theo hướng phát 
triển du lịch – sinh thái – làng nghề được đẩy mạnh. 
Thu nhập bình quân đầu người đạt 54,2 triệu đồng/
người/năm. Hộ nghèo giảm xuống còn 0,25%. 

Qua kiểm tra thực tế và trên cơ sở tự đánh giá 
chấm điểm của 5 xã và kết quả thẩm tra của Hội 
đồng thẩm định xã đạt chuẩn NTM huyện, Tổ công 
tác giúp việc của Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn 
NTM TP Hà Nội đã chấm điểm 5 xã đều đạt trên 95 
điểm và đây là căn cứ để Tổ công tác tổng hợp, đề 
nghị Thành phố công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 
2019./.

Huy Hoàng

Vừa qua, Trạm Khuyến nông huyện Ứng Hòa phối 
hợp với UBND xã Phù Lưu tổ chức Hội nghị thăm 
quan mô hình trồng cây khoai tây vụ đông gắn với 
tiêu thụ sản phẩm năm 2019. Ông Nguyễn Chí Viễn 
– Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Thực hiện chương trình khuyến nông, vụ đông 
năm 2019, Trạm Khuyến nông huyện Ứng Hòa đã 
triển khai mô hình “Trồng khoai tây vụ đông gắn với 
tiêu thụ sản phẩm”. Mô hình được thực hiện từ tháng 
10/2019 trên tổng diện tích 20ha với sự tham gia của 
197 hộ, tại thôn Phù Lưu Hạ, xã Phù Lưu. Tham gia 

mô hình các hộ dân được hỗ trợ 50% củ giống, 50% 
phân bón. Giống khoai tây trồng thử nghiệm là giống 
khoai tây Đức Marabel. Đây là giống khoai tây có thời 
gian sinh trưởng ngắn, số củ/khóm nhiều, chất lượng 
củ bở và thơm ngon. 

Để các hộ tham gia mô hình nắm được kỹ thuật, 
Trạm khuyến nông cùng lãnh đạo UBND xã, Hội 
đồng quản trị HTX NN xã Phù Lưu đã tổ chức tập 
huấn kỹ thuật, cấp phát kinh phí và quy trình kỹ 
thuật cho các hộ tham gia mô hình. Đến nay, sau 
gần 3 tháng triển khai giống khoai tây Đức Marabel 
cơ bản sinh trưởng và phát triển tốt, khoai đang giai 
đoạn phát triển củ và dự kiến đến tháng 1/2020 sẽ 
cho thu hoạch. Qua tham quan thực tế và báo cáo 
của mô hình thì giống khoai tây Đức Marabel cho 
năng suất dự kiến 28 tấn/ha. Lợi nhuận thu được từ 
mô hình trên 109 triệu đồng/ha, tương đương 3,9 
triệu đồng/sào, mang lại hiệu quả kinh tế cao 
hơn so với các cây trồng khác./.

Văn Lào

THẨM ĐỊNH, CHẤM ĐIỂM XÃ NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN THƯỜNG TÍN

HỘI NGHỊ THAM QUAN MÔ HÌNH TRỒNG KHOAI TÂY VỤ ĐÔNG 
GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM
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 Vừa qua, Trạm Khuyến nông huyện Thanh Oai 
tổ chức hội nghị kết quả thực hiện công tác khu-
yến nông năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 
năm 2020.

Năm 2019, cùng với sự chỉ đạo của Trung tâm 
Khuyến Nông Thành phố Hà Nội và UBND huyện 
Thanh Oai. Trạm Khuyến nông huyện Thanh Oai 
với sự tập trung cao và tinh thần trách nhiệm, đã 

cơ bản hoàn thành công tác triển khai mô hình 
khuyến nông 2019, luôn đảm bảo đúng tiến độ, 
khung thời vụ và đạt được kết quả tốt. Về khu-
yến nông trồng trọt, cơ giới hóa: hỗ trợ mô hình 
sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu theo hướng công 
nghiệp, hệ thống nhà lạnh nuôi trồng nấm sò với 
quy mô 100m khối. Mô hình xử lý rơm rạ tại ruộng 
sau thu hoạch bằng chế phẩm vi sinh với quy mô 
50ha…

Một số phương hướng nhiệm vụ năm 2020, xây 
dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị gắn 
với tiêu thụ sản phẩm, mô hình cơ giới hóa trong 
sản xuất nông nghiệp theo định hướng của huyện, 
mô hình trình diễn một số giống lúa mới năng suất 
chất lượng, nhằm tìm ra một số giống lúa mới phù 
hợp với điều kiện canh tác tại địa phương và mang 
lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất./.

Lê Lào 

UBND huyện Thường Tín vừa tổ chức hội nghị sơ 
kết sản  xuất vụ đông năm 2019 - 2020, triển khai 
kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2020; giao chỉ tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đối với các cơ 
quan, ban, ngành huyện và các xã, thị trấn.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Minh, 
thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phùng 
Văn Quốc, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND 
huyện; đồng chí Kiều Xuân Huy, Phó Bí thư Huyện 
ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong 

Ban thường vụ Huyện ủy, thường trực HĐND - UBND 
huyện; các đồng chí huyện ủy viên khóa XXIII; thủ 
trưởng các ban, ngành, đoàn thể liên quan đến 
công tác sản xuất nông nghiệp; Bí thư đảng ủy, Chủ 
tịch HĐND-UBND, Giám đốc HTX NN, kế toán ngân 
sách các xã, thị trấn. 

Về công tác sản xuất vụ đông năm 2019-2020, 
toàn huyện gieo trồng được 1.337,4 ha các loại,  đạt 
63,69% so với kế hoạch, tăng so với vụ đông năm 
2018-2019 là 46,22 ha. Trong đó có một số mô hình 
được huyện hỗ trợ từ 50% -100% giống, tới nay 
đã và có khả năng cho hiệu quả cao như: mô hình 
trồng ngô ở các xã Thống Nhất, Chương Dương, 
Tô Hiệu, Vạn Điểm, Văn Tự đã cho thu hoạch, đem 
lại hiệu quả từ 6-7 triệu đồng/sào; mô hình khảo 
nghiệm giống dưa chuột lai PC4, PC6 xã Dũng Tiến 
cho năng suất từ 1-1,2 tấn/sào, hiệu quả đạt 10-
12 triệu/sào; mô hình trồng khoai tây theo chương 
trình liên kết 4 nhà xã Khánh Hà đã được doanh 
nghiệp ký hợp đồng cam kết thu mua toàn bộ sản 
lượng sau thu hoạch. 

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và đánh 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG NĂM 2019 TẠI HUYỆN THANH OAI

THƯỜNG TÍN: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG NĂM 
2019 - 2020, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ XUÂN NĂM 2020 
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giá nguyên nhân diện tích cây trồng vụ đông chưa 
đạt kế hoạch là do thời tiết đầu vụ mưa nhiều đã 
ảnh hưởng đến thời vụ gieo trồng; chi phí thuê lao 
động lúc thời vụ ở mức cao, chưa thực hiện được 
CGH khâu gieo trồng, đầu ra sản phẩm bấp bênh, 
giá thành nông sản rẻ; sản xuất còn manh mún nhỏ 
lẻ, các mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm chưa 
nhiều, trên địa bàn huyện có nhiều làng nghề, khu, 
cụm công nghiệp thu hút phần lớn lao động vào làm 
việc cho thu nhập cao và ổn định hơn so với sản 
xuất nông nghiệp. 

Về kế hoạch sản xuất vụ xuân 2020, huyện 
Thường Tín phấn đấu diện tích cấy lúa xuân 
4.400ha, năng suất đạt 64 tạ/ha trở lên; diện tích 
rau mầu 1.000 ha trở lên. Cơ cấu giống lúa chủ lực 
gồm Thiên Ưu 8, TBR225 từ 45% đến 50% diện 
tích; Bắc Thơm số 7, Bắc thơm số 7 kháng bạc lá, 
HDT10 45% diện tích; nếp và các giống khác từ 
45% đến 50% diện tích. Thời gian gieo mạ tập 
trung từ ngày 15/1 đến 20/1/2020, 100% diện tích 
gieo mạ được che phủ nilon sau khi gieo; các xã chỉ 
đạo cấy xuân sau tết Nguyên Đán Canh Tý và xong 
trong tháng 2/2020.  

UBND huyện tiếp tục hỗ trợ 50% giá giống lúa 
cho 100% diện tích, định mức 2kg/sào; các mô hình 
khảo nghiệm giống lúa mới mức hỗ trợ 100% giá 
giống và 130.000 đ/sào tiền phân bón; mô hình 
khảo nghiệm giống lúa mới kết hợp máy cấy hỗ trợ 
100% giá giống và 150.000 đ/sào tiền máy cấy. 

Hội nghị đã thông qua Quyết định số 4.888/

QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND huyện về 
việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự 
toán ngân sách huyện năm 2020 cho các cơ quan, 
ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Kiều Xuân 
Huy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện xác 
định vào thời điểm gieo mạ, cấy xuân sẽ có thể có 
những đợt rét hại ảnh hưởng đến sản xuất; đồng 
chí đề nghị các đồng chí đẩy mạnh tuyên truyền 
nâng cao nhận thức cho người sản xuất chấp hành 
lịch thời vụ, tạo sự quyết tâm cao trong cả hệ thống 
chính trị từ huyện đến cơ sở; chủ động dự tính, dự 
báo phòng trừ sâu bệnh hại; tập trung xây dựng 
phát triển vùng sản xuất hàng hóa ứng dụng khoa 
học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao, khuyến 
khích phát triển các mô hình liêu kết theo chuỗi gắn 
với tiêu thụ sản phẩm. Xí nghiệp thuỷ lợi Hồng Vân 
thực hiện kế hoạch nạo vét kênh mương, tu sửa 
công trình, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu. UBND 
các xã chủ động công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm 
tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch sản xuất vụ 
xuân, tập trung lấy nước, làm đất, chuẩn bị giống, 
sẵn sàng các điều kiện để sản xuất vụ xuân năm 
2020. Đối với công tác phòng chống dịch bệnh đề 
nghị các ngành, các xã cần tăng cường công tác 
kiểm tra giám sát dịch bệnh, tuyên truyền các hộ 
chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn 
sinh học, quản lý theo dõi chặt chẽ tái đàn đối với 
hộ chăn nuôi sau dịch tả Châu Phi./.

Lê Văn Phúc

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 
số 264/KH-UBND, triển khai tổ chức chợ hoa Xuân 
phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên địa 
bàn thành phố.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tổ chức 51 điểm 
chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 
2020 trên địa bàn thành phố; thời gian hoạt động từ 
ngày 4/1/2020 (tức ngày 10 tháng 12 Âm lịch) đến 
20h, ngày 24/01/2020 (tức ngày 30 tháng 12 Âm 
lịch); sản phẩm trưng bày: Các loại cây cảnh, hoa, 
quả; một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các 
làng nghề truyền thống và sản phẩm phục vụ Tết 

Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
Sở Công Thương có trách nhiệm công khai danh 

sách các địa điểm và tổ chức tuyên truyền về kế hoạch 
tổ chức chợ hoa Xuân phục vụ Tết trên các phương 
tiện thông tin đại chúng; hướng dẫn UBND các quận, 
huyện, thị xã xây dựng và triển khai phương án quản 
lý, sắp xếp hoạt động chợ hoa Xuân trên địa bàn 
thành phố. Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan 
và UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra việc tổ chức, 
quản lý và hoạt động của các chợ hoa xuân phục vụ 
Tết trên địa bàn theo quy định.../.

TX (TH) 

SẼ TỔ CHỨC 51 ĐIỂM CHỢ HOA XUÂN PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN 
CANH TÝ NĂM 2020 
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Trong mùa đông nhất là những ngày mưa rét 
kéo dài, nguồn thức ăn cho gia súc khan hiếm. Sản 
lượng cỏ ở mùa khô (tháng 11 đến tháng 4 năm 
sau) chỉ chiếm 20-30% sản lượng cả năm, vì vậy 
cần có kế hoạch dự trữ thức ăn cho gia súc trong 
vụ đông. Sau đây là một số biện pháp dự trữ thức 
ăn cho gia súc.

1. Ủ chua thức ăn xanh
Ủ chua là biện pháp bảo quản, dự trữ thức ăn 

thô xanh thông qua quá trình lên men yếm khí. Dự 
trữ được thức ăn trong thời gian dài.

1.1. Nguyên liệu
Thức ăn xanh: 100 kg cỏ trồng hoặc cỏ tự nhiên, 

thân, lá cây ngô sau thu hoạch, cây lạc, ngọn lá 
sắn...

Bột ngô hoặc cám 1: 2-3 kg (không bị ẩm, 
mốc...).  

Muối ăn: 0,5 kg.
1.2. Chuẩn bị hố, túi ủ và các dụng cụ cần thiết
Tùy theo điều kiện của từng địa phương, từng 

hộ mà có thể sử dụng hố xây hoặc hố đào hay dùng 
túi ủ chuyên dụng.

Hố ủ: Chọn nơi cao ráo, không ứ đọng nước, 
thuận tiện đi lại và cạnh chuồng nuôi. Hố có thể có 
thể làm hố tròn, hố vuông hay hình chữ nhật. Kích 
thước tùy vào số lượng gia súc và khẩu phần ăn/
con/ngày. Tuy nhiên, với hố có thể tích 1m3 có thể 
chứa 300-400kg nguyên liệu. Do đó, nên làm 1 hố 
ủ có dung tích ủ đảm bảo trữ lượng thức ăn cho gia 
súc sử dụng trong vòng 15-20 ngày.

Túi ủ: Dùng túi ủ chuyên dụng hoặc túi nilon bên 
ngoài là bao tải dứa.

Các dụng cụ cần thiết: Dùng máy thái thức ăn 
để băm, thái thức ăn. Bạt, bao dứa, nilon, tấm lợp... 
để che đậy hố ủ.

1.3. Kỹ thuật ủ
Cỏ thu hoạch về tiến hành băm, thái thành từng 

đoạn dài 5-7cm, sau đó đem đi phơi tái (hoặc phơi 
trước khi băm). Khi cỏ có độ ẩm khoảng 65-70% 
là phù hợp để đem ủ. Để đảm bảo các nguyên liệu 

được trộn đều với nhau, cần tiến hành trộn đều 
muối ăn với bột ngô hoặc cám 1, sau đó đem hỗn 
hợp này trộn đều với cỏ.

- Với túi ủ: Nguyên liệu sau khi đã trộn đều cho 
vào túi ủ càng nhanh càng tốt, cho từng lớp từ 15 - 
20cm, nén chặt. Chú ý cần nén trên toàn bộ bề mặt, 
xung quanh và các góc, sau đó tiếp tục cho các lớp 
khác cho đến khi đầy túi thì dùng dây buộc chặt lại, 
ghi ngày tháng ủ, đưa vào bảo quản nơi khô ráo, 
thoáng mát, tránh chuột, bọ, gián... cắn thủng bao, 
không khí sẽ xâm nhập làm mốc, hỏng thức ăn.

- Với hố ủ: Vệ sinh sạch sẽ hố ủ trước khi đem 
nguyên liệu vào ủ. Lót đáy hố bằng gạch hoặc rơm 
khô, xung quanh bằng bạt dứa, túi nilon đảm bảo 
kín, không bị hở. Cách đưa nguyên liệu vào tương 
tự như đem vào túi ủ, khi đầy hố thì phủ thêm 1 lớp 
rơm rạ và tiến hành che đậy kín đảm bảo không khí 
và nước mưa không vào.

1.4. Cách sử dụng: Sau 1 tháng ủ thì có thể lấy 
ra cho gia súc ăn. Vào ngày đầu tiên nên cho ăn 
lượng nhỏ, sau đó tăng dần và đến ngày thứ 3 - 4 
thì cho ăn lượng tối đa cần thiết. Trâu, bò: 7-12 kg/
con/ngày; Bê, nghé: 4-7 kg/con/ngày. Ngoài ra cho 
ăn thêm cỏ xanh và rơm.

2. Xử lý rơm với urê và vôi
2.1. Nguyên liệu
Một số công thức có thể áp dụng:
100 kg rơm khô + 4 kg urê + 70-100 lít nước sạch.
100 kg rơm khô + 4 kg urê + 0,5 kg vôi tôi + 

70 - 100 lít nước sạch.
1000 kg rơm khô + 2,5 kg urê + 2-3 kg vôi tôi + 

70 -100 lít nước sạch
2.2. Hố ủ và dụng cụ
Hố ủ và túi ủ tương tự như ủ chua thức ăn xanh.
Các dụng cụ khác gồm cân 1 chiếc, chậu to 2-3 

chiếc, ô doa 1 chiếc để tưới nước cho đều. Nếu 
không có ô doa thì dùng gáo nhựa dội qua rổ thưa, 
dây cao su để buộc miệng bao tải, 1 mảnh nilon đủ 
rộng.

2.3. Kỹ thuật ủ

MỘT SỐ BIỆN PHÁP DỰ TRỮ THỨC ĂN CHO GIA SÚC 
TRONG VỤ ĐÔNG

KHOA HỌC KỸ THUẬT
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Cân rơm, tính lượng urê, vôi và nước cần thiết. 
Urê và vôi được hòa tan trong nước cho đều. Nếu 
rơm tươi thì không hòa urê và vôi vào trong nước.

- Nếu ủ trong hố thì rải từng lớp rơm mỏng 
khoảng 20 cm rồi tưới nước urê/vôi sao cho thật 
đều, đảo qua đảo lại cho ngấm đều rồi nén chặt, 
tiếp tục trải một lớp rơm và nước, lại nén chặt. Làm 
lần lượt cho đến khi hết lượng rơm cần ủ. Sau đó 
phủ bao ni lông lên cho thật kín, không để không 
khí, nước mưa ở ngoài lọt vào và khí NH3 ở trong 
bay ra.

- Nếu ủ trong túi thì rải từng lớp rơm dày khoảng 
20 cm, sau đó tưới nước urê và vôi đã hòa tan cho 
thấm ướt đều, không dội quá nhiều làm thừa nước 
urê gây lãng phí. Lần lượt như vậy tới khi hết lượng 
rơm cần xử lý. Các lớp ở dưới nên tưới ít hơn các lớp 

trên vì nước dư thừa sẽ thấm xuống dưới. Sau khi 
rơm được tưới đều thì cho chúng vào túi ủ, nén thật 
chặt rồi dùng dây cao su buộc. Đưa vào bảo quản 
nơi khô ráo, thoáng mát, tránh chuột, bọ, gián... 
cắn thủng bao, không khí sẽ xâm nhập làm hỏng 
thức ăn.

2.4. Cách sử dụng: Yêu cầu về chất lượng: 
Rơm ủ từ 3-6 tháng đạt chất lượng phải có màu 
vàng đậm, mềm, có mùi thơm dễ chịu, không có 
mùi nấm mốc, giúp cho gia súc tiêu hóa tốt. Sau 
khi ủ 2 tuần (mùa hè), 3 tuần (mùa đông) thì lấy 
rơm cho gia súc ăn. Ban đầu cho ăn ít 1 - 2kg/con/
ngày, sau 2 - 3 ngày sẽ quen rồi tăng dần lượng 
ăn lên. Mỗi ngày cho ăn tối đa từ 5 - 6 kg rơm ủ/
con, kết hợp với thức ăn thô xanh./.

TX (theo TTKNQG)

BỆNH HÉO XANH CÂY CÀ CHUA
Bệnh héo xanh cũng đặc biệt phổ biến ở các 

vùng trồng cà chua chuyên canh, hoặc vùng chuyên 
trồng các cây cùng họ cà nhiều năm. Hiện nay, héo 
xanh cà chua vẫn đang là một bệnh nan giải đối với 
người trồng.

1. Triệu chứng bệnh và tác hại:
Bệnh có thể xảy ra trong hầu hết các giai đoạn 

sinh trưởng của cây, tuy nhiên thường gặp ở giai 
đoạn ra hoa kết trái. Cây đang xanh tươi tự nhiên 
héo đột ngột vào ban ngày, nhất là giai đoạn buổi 
chiều. Vào ban đêm và đầu buổi sáng, cây xanh lại 
khi bệnh còn nhẹ, nhưng cây sẽ chết héo luôn khi 
bị nặng. Bệnh có thể gây cây chết từng chòm và lan 
rộng nếu không có biện pháp phòng trừ đúng cách.

2. Tác nhân gây bệnh và điều kiện phát 
sinh phát triển:

Bệnh héo xanh do vi khuẩn Pseudomonas sola-
nacearum gây ra. Bệnh phát sinh phát triển trong 
các vùng trồng cà chua nhiệt đới. Đất trồng có 
nhiều tàn dư bệnh vụ trước, đất ít mùn và trũng 
thấp, trồng cây mật độ cao, bón dư đạm, cây rậm 
rạp, ẩm thấp, vườn có nhiều loài sâu hại, nhất là 
loài sống trong đất như sùng, hà, bọ nhảy sọc cong, 
dế, tuyến trùng… gây vết thương ở rễ. Chế độ quản 
lý nước không tốt cũng làm bệnh nặng thêm.

3. Những biện pháp phòng trừ có hiệu quả:
Cần áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp:

- Vệ sinh tàn dư cây vụ trước, khi bệnh nặng thì 
nên luân canh với cây trồng khác họ cà. Nếu vườn 
thường bị hại, cần xử lý đất trước khi trồng đối với 
các đối tượng hại rễ.

- Lên luống cao để đất và vườn được thông 
thoáng. Không làm đất quá nhỏ, không nén chặt 
đất khi trồng cây, vì đất dễ bị bí và yếm khí sau khi 
trồng.

- Bón lót phân chuồng (đã được ủ và xử lý kỹ 
bằng Trichoderma) để đất được tơi xốp và đất không 
bị nứt khi khô, bón phân cân đối và đầy đủ, tránh 
dư đạm để cây khỏe mạnh và kháng được bệnh.

- Sử dụng giống kháng bệnh và cây giống ở cơ 
sở tin cậy để hạn chế bệnh.

- Trồng với mật độ thích hợp, tránh rậm rạp để 
vườn thông thoáng.

- Khi chăm sóc, tránh làm sây sát và làm đứt rễ.
- Tưới tiêu nước thật tốt, hạn chế để vườn quá 

ẩm, hay quá khô. Không để chế độ nước thay đổi 
đột ngột dễ làm đứt rễ.

- Khi phát hiện có cây bị bệnh, cần nhổ đem 
tiêu hủy.

- Trước giai đoạn cây ra hoa, nếu vườn đã từng 
bị bệnh héo xanh thì cần phun và tưới phòng ngừa 
bằng các thuốc lưu dẫn và nội hấp: Alpine 80WG, 
hoặc Saipan 2SL./.

Hà Thúy Tuyển (Theo Báo NNVN) 
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Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa ban hành văn 
bản số 4229/SNN-TTBVTV đề nghị UBND các quận, 
huyện, thị xã chuẩn bị sản xuất vụ Xuân năm 2020.

Theo đó, để chủ động trong công tác chỉ đạo sản 
xuất trồng trọt vụ Xuân 2020, ứng phó với những khó 
khăn, bất lợi do thời tiết bất thuận gây ra, Sở Nông 
nghiệp & PTNT đề nghị UBND các quận, huyện, thị 
xã tiếp tục chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho 
các loại cây rau màu vụ Đông 2019 đúng kỹ thuật, 
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Căn cứ tình 
hình cụ thể tại địa phương chỉ đạo gieo mạ trà Xuân 
muộn, tập trung gieo sau tiết Đại hàn 20/01/2019 đến 
05/02/2020; Tập trung cấy sau Tết Âm lịch, bắt đầu 
sau tiết Lập Xuân 04/02/2020 đến 05/3/2020; Gieo 
sạ tập trung từ 10/02/2020 - 20/02/2020. Không gieo 
mạ hoặc cấy vào những ngày rét đậm, rét hại, nhiệt 
độ không khí dưới 15oC. Cây rau màu tập trung gieo 
trồng trong tháng 2, đầu tháng 3.

Về cơ cấu giống, các địa phương tập trung gieo 
trồng giống chất lượng cao, năng suất cao phù hợp 
với sản xuất. Chỉ đạo tốt công tác ứng dụng các tiến 
bộ kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến người 
sản xuất. Căn cứ điều kiện của địa phương để có chính 
sách hỗ trợ giống, kỹ thuật canh tác mới, cơ giới hóa 
nông nghiệp, diệt chuột, ốc bươu vàng... cho lúa, 
thuốc sinh học, phân bón hữu cơ vi sinh cho phát triển 
rau an toàn; khuyến khích, thúc đẩy phát triển sản 
xuất theo hướng gia tăng giá trị, chất lượng nông sản 
và hiệu quả sản xuất; phát triển các mô hình liên kết 

sản xuất - tiêu thụ sản phẩm nhằm tạo thị trường tiêu 
thụ ổn định, quy mô lớn. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
từ trồng lúa sang trồng các loại cây hàng năm, cây lâu 
năm, nuôi trồng thủy sản kết hợp với trồng lúa cho 
hiệu quả kinh tế cao hơn.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo 
của Sở Nông nghiệp & PTNT về triển khai công tác 
phòng, chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ 
Đông Xuân 2019-2020; chủ động phối hợp với các 
Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi: Hà Nội, 
sông Đáy, sông Nhuệ và Công ty TNHH MTV Thủy lợi 
sông Tích trong công tác thủy lợi để kịp thời phục vụ 
sản xuất trên địa bàn.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, các Công ty TNHH 
MTV Đầu tư phát triển thủy lợi: Hà Nội, sông Đáy, sông 
Nhuệ và Công ty TNHH MTV Thủy lợi sông Tích phối 
hợp chặt chẽ với các huyện, quận, thị xã đảm bảo cấp 
nước phục vụ sản xuất.

Trong văn bản này, Sở Nông nghiệp & PTNT giao 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội chỉ đạo 
các Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, nhân viên 
trồng trọt và bảo vệ thực vật cấp xã chủ động phối 
hợp với chính quyền địa phương tham mưu, hướng 
dẫn trong chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2019 và triển khai 
sản xuất vụ Xuân 2020 theo đúng kế hoạch. Thường 
xuyên nắm vững tiến độ và tình hình sản xuất, tổng 
hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT để báo cáo 
UBND thành phố và Bộ Nông nghiệp & PTNT theo quy 
định. Chi cục Thủy lợi Hà Nội tiếp tục làm tốt tham 

TẬP TRUNG CAO ĐỘ CHO SẢN XUẤT VỤ XUÂN NĂM 2020  

1. Xu thế thời tiết 10 ngày:
Ngày 01 ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng 

cường lệch đông. Khoảng ngày 06, 07 khu vực có 
khả năng ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao. 

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Từ ngày 01 - 03: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. 

Gió Đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có ngày rét đậm
Từ ngày 04 - 06 và 09, 10: Nhiều mây, đêm và 

sáng có mưa nhỏ vài nơi và  sương mù nhẹ rải rác, 
trưa chiều có ngày giảm mây trời nắng. Gió Đông 
nam cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét.

Ngày 07, 08: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải 
rác. Gió Đông nam cấp 2. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ trung bình: 17.0 - 18.0oC.

Nhiệt độ cao nhất:    24.0 - 26.0oC.

Nhiệt độ thấp nhất:  13.0 - 15.0oC, riêng Ba Vì 
11.0 - 13.0oC.

Lượng mưa phổ biến: < 10 mm.

Độ ẩm trung bình:      80 - 85%.

Tổng số giờ nắng:      20 - 25 giờ.  
Theo Đài KTTV KVĐB Bắc bộ 

DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

(Từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 01 năm 2020)
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TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN 
NGUỒN LỢI THỦY SẢN 

Trong nội dung Văn bản số 12457/VP-KT, ban 
hành ngày 23/12, Văn phòng UBND thành phố Hà 
Nội đề nghị sở, ngành liên quan tăng cường công 
tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được 
Văn bản số 9290/BNN-TCTS, ngày 12/12/2019, 
của Bộ NN&PTNT về việc tăng cường công tác bảo 
vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Để tiến tới ngăn chặn và chấm dứt tình trạng 
trên, nhằm thực hiện có hiệu quả Luật Thủy sản 
2017 hướng đến nghề cá có trách nhiệm và bền 
vững, Bộ Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung 
chỉ đạo các cấp, ngành, đối với lĩnh vực đồng quản 
lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Hướng dẫn các 
tổ chức cộng đồng đang hoạt động theo phương 
thức đồng quản lý thực hiện rà soát, hoàn thiện hồ 
sơ để đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định công 
nhận và giao quyền quản lý nguồn lợi thủy sản 
theo quy định; đồng thời hỗ trợ UBND các cấp, 
người dân tổ chức thực hiện đồng quản lý trong 
bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Chính quyền địa phương và các cơ quan chức 
năng chủ trì, phối hợp với tổ chức cộng đồng tuần 
tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo 
thẩm quyền tại khu vực thực hiện đồng quản lý. 
Xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí, tổ chức thực 
hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy 
sản. Định kỳ trước ngày 20/11 hằng năm, báo cáo 
Bộ Nông nghiệp & PTNT về tình hình thực hiện 
đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại 
địa phương.

Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo 
vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản; duy trì hoạt động 
thả giống thủy sản tại các vùng nước ở địa phương 
nhằm khôi phục, tái tạo và phát triển nguồn lợi 
thủy sản; xây dựng kế hoạch và thực hiện có hiệu 
quả bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phóng 
sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản với Giáo hội Phật 

giáo cấp tỉnh. Xây dựng kế hoạch tái tạo, thả bổ 
sung các giống loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; 
loài thủy sản có giá trị kinh tế, khoa học; loài bản 
địa, đặc hữu của từng địa phương vào vùng nước 
tự nhiên, đồng thời, có biện pháp tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức, quản lý loài và khu vực được 
thả tái tạo. Huy động nguồn lực từ các tổ chức, 
cá nhân, cộng đồng dân cư và các tăng ni, Phật 
tử tham gia hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi 
thủy sản tại các thủy vực tự nhiên.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các 
quán ăn, nhà hàng, chợ, điểm kinh doanh, khu 
dân cư, hộ gia đình mua bán, nuôi, nhốt, tàng trữ 
các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm nhằm ngăn 
chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đặc 
biệt tuyên truyền lên án mạnh mẽ các hành vi khai 
thác, buôn bán, tiêu thụ các loài thủy sản nguy 
cấp, quý, hiếm. Tăng cường công tác quản lý, truy 
xuất nguồn gốc các loài thủy sản nguy cấp, quý, 
hiếm hiện có tại các cơ sở nuôi trồng, kinh doanh 
thủy sản. Tổ chức cứu hộ kịp thời, đúng quy định 
đối với trường hợp loài thủy sản nguy cấp, quý, 
hiếm bị thương hoặc mắc cạn; bàn giao mẫu vật 
đúng cơ sở có chức năng cứu hộ; tổng hợp báo 
cáo theo quy định.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân về 
bảo vệ, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản 
bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu 
quả và phù hợp với văn hóa, tập quán của từng 
địa phương. Ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện 
đồng bộ các hoạt động bảo tồn, bảo vệ và phát 
triển nguồn lợi thủy sản.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Nông 
nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên 
quan tổ chức triển khai thực hiện; rà soát, tham 
mưu, đề xuất, báo cáo UBND thành phố theo 
quy định./.

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội) 

mưu chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thủy lợi 
nhằm đảm bảo phục vụ sản xuất vụ Xuân 2020. Các 
Trung tâm Khuyến nông, Phát triển Nông nghiệp tiếp 
tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, chuyển giao 

các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất 
lượng cây trồng; đảm bảo an toàn thực phẩm và môi 
trường sinh thái./.                           

 TX (TH) 
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TỔ CHỨC 3 CHIẾN DỊCH DIỆT CHUỘT BẢO VỆ SẢN XUẤT 
NÔNG NGHIỆP, SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG  

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ BẢO ĐẢM 
CHẤT LƯỢNG AN TOÀN THỰC PHẨM 

Đây là một trong những mục tiêu cơ bản trong Kế 
hoạch số 261/KH-UBND, ban hành ngày 20/12, của 
UBND thành phố Hà Nội, triển khai công tác an toàn thực 
phẩm (ATTP) năm 2020.

Theo kế hoạch, mục tiêu cơ bản trong công tác ATTP 
năm 2020 của thành phố, gồm: Nâng cao năng lực quản 
lý đảm bảo chất lượng ATTP; Nâng cao nhận thức, thực 
hành đúng về ATTP của người quản lý, người sản xuất, 
chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng; 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm 
và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về ATTP trong 
quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực 
phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; 
Khống chế ngộ độc thực phẩm, hạn chế các bệnh truyền 
qua thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt các quy hoạch phát triển 
nông nghiệp, vùng sản xuất chuyên canh tập trung, quy 
hoạch giết mổ, nuôi trồng thủy sản an toàn. Xây dựng, 
duy trì và phát triển các mô hình điểm;, mô hình chuỗi 
ATTP đảm bảo chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát 
chất lượng ATTP các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên 
thị trường. Tăng cường kiểm soát nguồn gốc thực phẩm.

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND thành phố triển 
khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Theo đó, cùng 
với chỉ đạo và tăng cường năng lực quản lý nhà nước; 
đẩy mạnh thông tin, giáo dục truyền thông; thanh tra, 
kiểm tra, kiểm nghiệm, hậu kiểm, giám sát chất lượng 
ATTP, thành phố sẽ chú trong xây dựng các mô hình 
điểm, chuyên đề về ATTP…, phát triển các vùng sản xuất 
an toàn, phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ an 
toàn, kiểm soát kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn 
đường phố. 

Bên cạnh đó, thực hiện tốt các quy hoạch phát triển 
nông nghiệp, vùng sản xuất chuyên canh tập trung. Quản 
lý, phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa 
bàn thành phố; duy trì, phát triển hợp tác, liên kết sản 
xuất chuỗi tiêu thụ thực phẩm nông sản an toàn trên địa 
bàn thành phố. Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT các 
tỉnh, thành phố phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng nông 
lâm thủy sản an toàn cho thành phố. Tổng kết đánh giá 
Chương trình phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn 
cho thành phố Hà Nội giai đoạn 2015- 2020, đề xuất giải 
pháp giai đoạn tiếp theo.

Hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. 
Tiếp tục phát triển ứng dụng hệ thống phần mềm thông 
tin điện tử sử dụng mã QRcode trong quản lý, nhận diện 
và truy xuất nguồn gốc, bảo đảm ATTP đối với các sản 
phẩm nông lâm thủy sản, tiếp tục nâng cao tỷ lệ ứng 
dụng hệ thống phần mềm thông tin điện tử trong truy 
xuất nguồn gốc bảo đảm ATTP theo chuỗi tập trung vào 
sản phẩm nguy cơ cao như rau, củ, quả, trái cây, thịt, 
thủy sản. Đánh giá thí điểm phát triển Hệ thống truy xuất 
nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản thành phố Hà 
Nội (Check.gov.vn), xây dựng kế hoạch thí điểm bắt buộc 
đối với một số sản phẩm nông sản phải có mã truy xuất 
điện tử QR trên hệ thống (Check.gov.vn) và xây dựng kế 
hoạch tích hợp vào Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng 
hóa quốc gia; quản lý, phát triển chợ thương mại điện tử 
nông sản thực phẩm an toàn. Quản lý, duy trì kết quả Đề 
án quản lý cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn tại các 
quận. Triển khai các chuyên đề về ATTP theo từng lĩnh 
vực quản lý chuyên ngành…/.

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 
259/KH-UBND, triển khai diệt chuột bảo vệ sản xuất nông 
nghiệp và sức khỏe cộng đồng trên địa bàn thành phố 
năm 2020.

Theo kế hoạch, thành phố chỉ đạo triển khai tổ chức 
tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về 
tác hại của chuột đối với sản xuất nông nghiệp, sức 
khỏe cộng đồng, để nhân dân chủ động tham gia phối 
hợp diệt chuột hiệu quả. Bên cạnh đó, năm 2020, toàn 
thành phố đồng loạt tổ chức 3 chiến dịch diệt chuột bằng 
thuốc (bả) diệt chuột vào các thời điểm. Cụ thể, vụ Xuân 

thực hiện trong tháng 3, dự kiến, quy mô 115.000ha 
sản xuất trồng trọt, tương ứng 4.600kg thuốc có hoạt 
chất Warfarin 2%. Vụ Mùa, thực hiện trong tháng 7, dự 
kiến, quy mô 110.000ha sản xuất trồng trọt, tương ứng 
4.400kg thuốc có hoạt chất Warfarin 2%. Vụ Đông thực 
hiện trong tháng 10, dự kiến, 40.000ha sản xuất trồng 
trọt, diệt chuột bằng thuốc có hoạt chất Warfarin 2%.

Bên cạnh đó, thành phố chỉ đạo thường xuyên diệt 
chuột bằng các biện pháp thủ công như: Bẫy bán nguyệt, 
vợt, đập... vào thời điểm trước và sau chiến dịch diệt 
đồng loạt trên toàn địa bàn thành phố. Tập huấn, hướng 
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HÀ NỘI THÀNH LẬP 3 ĐOÀN KIỂM TRA 
VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM  

dẫn kỹ thuật diệt chuột bằng nhiều hình thức, trên các 
phương tiện thông tin đại chúng của thành phố và địa 
phương, phổ biến những kinh nghiệm hay, hiệu quả về 
các biện pháp diệt chuột để các địa phương và nhân dân 
biết thực hiện.

Để thực hiện tốt việc diệt chuột bảo vệ sản xuất nông 
nghiệp và sức khỏe cộng đồng, thành phố yêu cầu: Phát 
động và tổ chức các đợt diệt chuột tập trung trên toàn 
địa bàn thành phố đúng thời điểm chuột chưa vào mùa 
sinh sản và giai đoạn chuyển tiếp giữa các vụ sản xuất 
trong năm. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp 
diệt chuột, sử dụng thuốc diệt chuột đảm bảo an toàn 

cho người và môi trường, kết hợp các biện pháp thủ công, 
không sử dụng các loại thuốc hóa học độc hại để diệt 
chuột, tuyệt đối không sử dụng các thuốc cấm, thuốc 
ngoài danh mục và các biện pháp gây nguy hiểm cho 
người, vật nuôi để diệt chuột. Diệt chuột cả ngoài đồng 
và trong khu dân cư, diện tích chuyển đổi sang sản xuất 
đa canh, bờ mương, đồi gò, các khu, cụm điểm công 
nghiệp, khu đất bỏ hoang. Đồng thời, huy động sức mạnh 
tổng hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể và toàn 
dân tham gia diệt chuột./.

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội) 

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 
7164/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn thanh tra, 
kiểm tra liên ngành công tác An toàn thực phẩm 
Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội 
Xuân năm 2020.

Theo đó, UBND TP quyết định thành lập 3 đoàn 
thanh tra, kiểm tra liên ngành công tác An toàn thực 
phẩm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ 
hội Xuân năm 2020. Thời gian thanh tra, kiểm tra từ 
ngày 20/12/2019 đến hết 25/3/2020.

Đoàn thanh tra, kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra công 

tác chỉ đạo, triển khai các hoạt động đảm bảo An toàn 
thực phẩm trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 
Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020 tại 30 quận, huyện, 
thị xã trên địa bàn Thành phố; Thanh tra, kiểm tra việc 
thực hiện các quy định về An toàn thực phẩm tại các cơ 
sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu thụ thực phẩm 
phục vụ trong dịp Tết trên địa bàn được phân công. 
Đồng thời, xử lý, kiến nghị xử lý hoặc chuyển cơ quan 
có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm theo quy 
định của pháp luật về An toàn thực phẩm./.

TX (TH) 

ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA 
“XÂY DỰNG ĐÊ KIỂU MẪU”

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành 
Công văn số 12184/VP-KT, đề nghị sở, ngành liên quan, 
UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện phong trào thi 
đua “Xây dựng đê kiểu mẫu”.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Văn bản 
số 9153/BNN-PCTT, ngày 6-12-2019, của Bộ NN&PTNT có 
về việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng đê kiểu 
mẫu”, do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT phát động từ năm 2016 
đến năm 2020. Đến nay, nhiều địa phương đã tích cực 
triển khai và đạt được kết quả trên thực tế. Tuy nhiên, thời 
gian gần đây, việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua 
đang có xu hướng chững lại, trong khi thời gian thực hiện 
theo kế hoạch chỉ còn 1 năm.

Để Phong trào thi đua đạt được kết quả thiết thực theo 
đúng chương trình và kế hoạch đã đề ra, góp phần xây 
dựng NTM, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành 
phố chỉ đạo cơ quan chức năng, chỉnh quyền địa phương 
khẩn trương thực hiện một số nội dung: Huy động nguồn 
vốn của địa phương, kết hợp nguồn kinh phí Trung ương 

hỗ trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện hoàn 
thành các nội dung đã đãng ký trong giai đoạn 2019-
2020. Đối với các hạt quản lý đê, tuyến đê, đoạn đê đã 
được xây dựng theo tiêu chí “Hạt Quản lý đê điển hình”, 
“Tuyến đê kiểu mẫu” cần duy trì, giữ vữngvà tiếp tục bổ 
sung, hoàn thiện theo các tiêu chỉ quy định.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý, xử lý vi 
phạm phát luật về đê điều theo chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ tại Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 7-10-2019. Định 
kỳ hằng quý báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về Bộ 
NN&PTNT để chỉ đạo thực hiện; tổ chức tổng kết, đánh 
giá phong trào thi đua và đề xuất khen thưởng theo quy 
định vào cuối năm 2020.

Về việc này, UBND thành phố giao Sở NN&PTNT chủ 
trì, phối hợp các sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, 
thị xã và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Sở triển 
khai thực hiện chỉ đạo của Bộ NN&PTNT tại văn bản trên, 
báo cáo Bộ NN&PTNT và UBND thành phố theo quy định./.

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội) 
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GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH

NÂNG GIÁ TRỊ CÂY ĂN QUẢ ĐẶC SẢN HÀ NỘI
Bưởi là một trong 4 cây trồng chủ lực nằm trong 

Đề án phát triển cây ăn quả đặc sản của Hà Nội. 
Những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh sản xuất bưởi 
theo hướng hữu cơ, VietGAP nên năng suất, chất 
lượng bưởi đã tăng rõ rệt, hiệu quả kinh tế trung 
bình đạt 400 - 600 triệu đồng/ha/năm.

Vườn bưởi Diễn 15 năm tuổi của anh Nguyễn Văn 
Năm, ở xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) 
nức tiếng khắp vùng về độ sai quả và chất lượng 
thơm ngon. Hiện tại, anh Năm có 400 gốc bưởi đang 
cho thu hoạch, sản lượng gần 3 vạn quả. Với giá bán 
(tại vườn) 25.000 đồng/quả, trừ các khoản chi phí, 
anh cầm chắc trong tay hơn 400 triệu đồng tiền lãi.

Anh Năm chia sẻ: “Được sự hỗ trợ của Trung tâm 
Phát triển nông nghiệp Hà Nội về kỹ thuật sản xuất 
theo hướng VietGAP nên chúng tôi rất phấn khởi khi 
4 năm liên tiếp năng suất và chất lượng bưởi đều 
tăng cao. Mừng nhất là sản phẩm còn được Hợp tác 
xã nông nghiệp hữu cơ Nam Phương Tiến thu mua 
tại vườn với giá ổn định.”

Không chỉ có Nam Phương Tiến, tại xã Vân Hà 
(huyện Phúc Thọ), không ít hộ dân đã vươn lên làm 
giàu nhờ cây bưởi. Vụ bưởi năm nay, hộ ông Cao 
Văn Mai, ở xã Vân Hà thắng lớn khi vườn bưởi 300 
gốc cho thu hoạch tới 6 vạn quả. 5 năm trở lại đây, 
nhờ sản xuất theo hướng hữu cơ mà bưởi sai quả, 
chất lượng được nâng lên rõ rệt. Theo thống kê của 
UBND huyện Phúc Thọ, hiện, toàn huyện có hơn 
300ha trồng bưởi, cho hiệu quả kinh tế bình quân 
đạt 500 - 600 triệu đồng/ha.

Cùng với bưởi Diễn, Hà Nội còn nhiều giống bưởi 
cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao như bưởi Tam 
Vân, bưởi đường Hiệp Thuận, bưởi thồ Bạch Hạ, bưởi 
đường La Tinh, bưởi Quế Dương, bưởi tôm vàng Đan 
Phượng… Do trồng xen nhiều giống bưởi khác nhau 
nên các vùng bưởi của Hà Nội luôn cho năng suất 
cao, đạt trung bình từ 20 - 22 tạ/ha. Đặc biệt, các 
giống bưởi này có thời gian thu hoạch dài từ tháng 9 
đến tháng 1 năm sau nên đáp ứng yêu cầu rải vụ và 
tiêu thụ quả. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp & 
PTNT Hà Nội, hiện nay, toàn Thành phố có 5.700ha 
trồng bưởi, sản lượng đạt trên 62.000 tấn/năm.

Để nâng cao trình độ sản xuất cho người dân, 

trong những năm qua, ngành nông nghiệp Hà Nội 
đã tổ chức tập huấn cho hàng nghìn lượt cán bộ, 
nông dân tại các quận, huyện về kỹ thuật trồng mới, 
thâm canh, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây 
bưởi, đặc biệt là tập huấn kiến thức ATTP trong sản 
xuất và tiêu thụ.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội 
Nguyễn Xuân Đại cho biết, ngoài việc đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ vào sản xuất, ngành nông nghiệp 
còn chú trọng đến công tác xây dựng nhãn hiệu và 
tạo dựng thị trường bền vững. Đến nay, Sở đã phối 
hợp với các địa phương xây dựng được 5 nhãn hiệu 
tập thể: “Bưởi Quế Dương”, “Bưởi Phúc Thọ”, “Bưởi 
Chương Mỹ”, “Bưởi thồ Bạch Hạ”, “Bưởi tôm vàng 
Đan Phượng”. Bên cạnh những thị trường truyền 
thống, bưởi Hà Nội đang bước đầu đưa sản phẩm 
lên sàn giao dịch nông sản Hà Nội cùng nhiều kênh 
khác để tiếp cận và phục vụ người tiêu dùng rộng 
rãi hơn.

Hà Nội có thế mạnh rất lớn về cây bưởi, sản 
phẩm quả được người tiêu dùng đánh giá cao và đưa 
vào tiêu thụ tại một số hệ thống siêu thị như Hapro, 
Vinmart… Tuy nhiên, sản lượng tiêu thụ còn khiêm 
tốn, chủ yếu qua kênh thương lái. Do đó, Thành phố 
đã và đang đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ 
cao vào trồng bưởi cũng như bảo quản để có thể 
tiến tới xuất khẩu sang thị trường các nước như sản 
phẩm nhãn chín muộn.

Giám đốc Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà 
Nội Hoàng Thị Hòa khẳng định, thực hiện đề án tái 
cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Nội, chuyển đổi sang 
các cây trồng chất lượng cao, trong đó bưởi là cây 
trồng được nhiều địa phương chọn lựa.

Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp chặt 
chẽ với các địa phương chuyển giao khoa học kỹ 
thuật, xây dựng những vùng bưởi an toàn, hữu cơ 
chất lượng cao. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu, 
dự báo nhu cầu thị trường và xây dựng các chuỗi 
sản xuất – chế biến - tiêu thụ bưởi. Cùng với đó, 
tiếp tục kết nối các tổ, hội, hợp tác xã với các Doanh 
nghiệp nhằm tiêu thụ lâu dài và ổn định cho sản 
phẩm bưởi./.

Ánh Ngọc 



Sản xuất & Thị trường 13

TỈNH KURSK CỦA NGA XUẤT KHẨU THỊT LỢN SANG VIỆT NAM 
TỪ NĂM 2020

* Thị trường thế giới

Việc cung cấp thịt lợn sẽ chính thức có hiệu lực vào 
tháng 1/2020 và các bên liên quan đã thống nhất được 
các điều kiện xuất khẩu.

Ngày 19/2/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn Việt Nam chính thức công bố thông tin lần đầu tiên 
xuất hiện dịch tả lợn châu Phi tại Việt Nam. Tính đến 
trung tuần tháng 12, tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu 
hủy là gần 6 triệu con với trọng lượng 342.802 tấn, 
chiếm khoảng 9% tổng trọng lượng lợn cả nước. Dịch 
đã làm nguồn cung thịt lợn trên thị trường khan hiếm, 
đẩy giá thịt lợn tăng cao trong những tháng cuối năm

Tuy nhiên, vấn đề khan hiếm nói trên sẽ được khắc 
phục một phần nhờ nguồn thịt từ tỉnh Kursk, miền 

Trung nước Nga.
Chính quyền tỉnh Kursk đã xác nhận thông tin 

trên đồng thời cho biết một doanh nghiệp tại địa 
phương này đã được cấp giấy phép xuất khẩu thịt 
lợn sang Việt Nam.

Việc cung cấp thịt lợn sẽ chính thức có hiệu lực vào 
tháng 1/2020 và các bên liên quan đã thống nhất được 
các điều kiện xuất khẩu.

Chính quyền tỉnh Kursk cho biết chất lượng thịt lợn 
của công ty được cấp phép đáp ứng mọi yêu cầu của 
Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn Việt Nam./.

TX (Theo TTXVN)                              

THỊ TRƯỜNG
ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG

Đối với mặt hàng lương thực: Thị trường lương 
thực đã sôi động hơn, nguồn cung nhiều loại mặt hàng 
phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng cuối năm đã được các 
cửa hàng, đại lý, người bán lẻ chuẩn bị để đáp ứng 
cho nhu cầu của người tiêu dùng; tập chung chủ yếu là 
những mặt hàng gạo tẻ chất lượng cao, gao nếp (các 
loại), đậu xanh và một số mặt hàng nông sản. Gạo tám 
Thái có giá từ 18.000 – 21.000 đ/kg, gạo Điện Biên, Hải 
Hậu dao động từ 17.000 - 18.000 đ/kg, mặt hàng gạo 
nếp tăng nhẹ khoảng 3.000 - 5.000 đồng/kg (tùy loại) 
giá bán vẫn phổ biến quanh mức từ 30.000 - 35.000 
đ/kg; đậu xanh có vỏ giá từ 45.000 - 48.000 đ/kg, lạc 
nhân giá bán vẫn phổ biến từ 48.000 - 50.000 đ/kg, đậu 
đen giá từ 50.000 – 52.000 đ/kg. 

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Sau khi Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi phải ghìm 
giá lợn và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Nguyễn 
Xuân Cường vận động các doanh nghiệp bình ổn giá. 
Thị trường lợn hơi đã có những động thái mới thể hiện 
bằng việc giá lợn hơi trên thị trường đã chững lại sau 
khi lập đỉnh giá mới và dao động quanh mức từ 90.000 
– 95.000 đ/kg, tuy nhiên ở thời điểm Tết nguyên đán 
đang đến gần, nhu cầu sử dụng thực phẩm luôn ở mức 
cao nhất trong năm thì việc giá lợn hơi tiếp tục tăng là 
điều không nằm ngoài dự tính.

Tại các chợ giá bán lẻ thịt mông sấn dao động 

từ 150.000 – 160.000đ/kg, thịt ba chỉ giá 170.000 – 
180.000đ/kg . Bên cạnh đó giá các mặt hàng gia cầm 
tăng nhẹ, giá gà ta hơi dao động từ 120.000 – 135.000đ/
kg, vịt nguyên con làm sẵn có giá từ 75.000 – 85.000đ/
kg. Cá trắm giá từ 75.000 - 80.000 đ/kg, cá rô phi giá 
45.000 - 50.000 đ/kg, cá chép từ 60.000 – 70.000đ/kg,..

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Nguồn cung 
dồi dao do đang bước vào chính vụ thu hoạch diện tích 
rau vụ đông nên giá bán nhiều mặt hàng rau cũng đã 
giảm nhẹ so với thời điểm đầu vụ như: Rau bắp cải có 
giá 3.000 – 5.000 đ/kg,  su hào 5.000 đ/củ, rau cải mơ, 
cải ngọt có giá từ 15.000 – 18.0000 đ/kg, cà chua có giá 
từ 15.000 – 20.000 đ/kg, dưa chuột giá 14.000 – 16.000 
đ/kg, súp lơ giá từ 7.000 – 10.000 đ/cây,.. Thị trường 
trái cây giữ ổn định với giá bán lẻ như sau: Cam Cao 
Phong có giá từ 30.000 – 45.000 đ/kg, dưa hấu có giá 
từ 20.000 – 25.000 đ/kg, ổi giá từ 20.000 – 25.000 đ/kg, 
cam canh giá 50.000 – 60.000 đ/kg, bưởi Diễn có giá từ 
30.000 – 45.000 đ/quả.

Về vật tư nông nghiệp: Thời điểm này nhu cầu 
sử dụng phân bón cho chăm sóc cây trồng giảm nên 
giá bán lẻ các mặt hàng phân bón giữ ổn định như sau: 
Đạm urê ngoại có giá từ 8.500 – 9.500 đ/kg, NPK Văn 
Điển 5.10.3 giá bán 4.200 – 4.700 đ/kg, Kali giá 9.000 - 

10.000 đ/kg; lân Văn Điển có giá 3.800 đ/kg./.

NB (TH)
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TT
Mặt hàng 

và
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ 
Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan
Phượng

Chợ
Vồi 

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm 
Long 
Biên

Chợ 
Tó

Đông 
Anh

Chợ 
Tả

Thanh
Oai

Thanh 
Trì

1
Lúa

Khang Dân
loại 1 7.700 7.000 7.000 7.000 8.000 7.000 7.500 7.600 7.400 8.000

2
Gạo

Khang Dân
loại 1 12.500 13.500 13.500 12.500 12.000 11.500 11.500 12.000 12.000 12.000

3
Gạo

bắc thơm
loại 1 15.000 15.000 14.500 15.000 15.000 14.000 16.000 15.500 15.000 15.000

4 Gạo Xi 23 loại 1 13.500 13.500 13.500 14.000 13.000 13.500 14.500 13.500 13.000 13.000

5
Gạo

Điện Biên
loại 1 17.500 17.000 17.500 17.000 16.000 18.000 17.500 17.500 17.500

6
Gạo

Hải Hậu
loại 1 18.000 18.000 17.000 16.500 20.000 16.000 17.000 18.000 17.500

7
Gạo

tám Thái
loại 1 22.000 25.000 20.000 20.500 22.000 25.000 20.000 20.000 20.500

8
Gạo nếp cái 
hoa vàng

loại 1 32.000 35.000 32.000 32.000 35.000 30.000 35.000 32.000 34.000

9
Gạo

nếp cẩm
loại 1 37.000 35.000 35.000 35.000 35.000 38.000 36.000 35.000

10 Đậu tương loại 1 23.000 22.000 22.000 22.000 25.000 22.000 23.000

11
Đậu xanh 

có vỏ
loại 1 44.000 45.000 45.000 45.000 43.000 42.000 47.000 43.000 43.000

12 Lạc nhân loại 1 48.000 50.000 50.000 55.000 50.000 45.000 60.000 50.000 50.000 50.000

13 Đậu đen loại 1 48.000 50.000 48.000 48.000 50.000 45.000 55.000 50.000 45.000 48.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN 
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Ngày 27 tháng 12 năm 2019
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TT
Mặt hàng 

và
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ
Hà 

Đông

Chợ
Nghệ
Sơn
Tây

Chợ 
Vân 
Đình
Ứng 
Hoà

Chợ
Phùng

Đan
Phượng

Chợ
Vồi

Thường
Tín

Chợ 
Cầu
Diễn 
Nam 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm
Long 
Biên

Chợ
Tó

Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai

Thanh 
Trì

1 Thịt lợn
mông sấn loại 1 150.000 160.000 160.000 150.000 160.000 155.000 170.000 160.000 155.000 160.000

2 Thịt lợn
nạc thăn loại 1 160.000 170.000 165.000 160.000 160.000 160.000 175.000 160.000 160.000 165.000

3 Thịt lợn
ba chỉ loại 1 170.000 185.000 175.000 170.000 175.000 170.000 190.000 180.000 170.000 175.000

4 Thịt bò thăn loại 1 280.000 300.000 270.000 270.000 270.000 270.000 300.000 280.000 270.000 270.000

5 Thịt bò mông loại 1 270.000 290.000 280.000 260.000 270.000 260.000 280.000 260.000 270.000 270.000

6 Gà ta hơi loại 1 130.000 135.000 120.000 115.000 120.000 120.000 134.000 130.000 120.000 125.000

7 Gà ta nguyên 
con làm sẵn loại 1 150.000 150.000 135.000 130.000 150.000 145.000 180.000 160.000 150.000 150.000

8 Gà công 
nghiệp hơi loại 1 50.000 45.000 50.000 45.000 45.000 45.000 50.000

9
Gà CN 

nguyên con 
làm sẵn

loại 1 75.000 75.000 70.000 70.000 70.000 75.000 70.000 70.000 70.000 70.000

10 Vịt hơi loại 1 50.000 55.000 50.000 50.000 50.000 50.000 61.000 52.000 52.000

11 Vịt nguyên con 
làm sẵn loại 1 70.000 75.000 70.000 70.000 75.000 70.000 90.000 70.000 75.000 75.000

12 Ngan hơi loại 1 65.000 62.000 60.000 65.000 73.000 65.000 65.000 70.000

13 Ngan nguyên 
con làm sẵn loại 1 90.000 85.000 85.000 95.000 70.000 110.000 85.000 90.000 90.000

14 Cá chép > 
1kg loại 1 63.000 65.000 65.000 62.000 65.000 60.000 70.000 60.000 65.000

15 Cá trắm > 
2kg loại 1 75.000 76.000 70.000 70.000 75.000 72.000 80.000 75.000 70.000 75.000

16 Cá quả loại 1 100.000 130.000 100.000 120.000 120.000 120.000 140.000 110.000 110.000 120.000

17 Ngao loại 1 18.000 20.000 20.000 18.000 20.000 18.000 23.000 20.000 18.000 20.000

18 Tôm sú loại 1 480.000 380.000 380.000 600.000 360.000 450.000 380.000 350.000 350.000

19 Cua đồng loại 1 160.000 160.000 150.000 160.000 170.000 156.000 200.000 170.000 160.000 160.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM 
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Ngày 27 tháng 12 năm 2019
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TT Mặt hàng và
quy cách Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ
Hà 

Đông

Chợ
Nghệ
Sơn
Tây

Chợ 
Vân 
Đình
Ứng 
Hoà

Chợ
Phùng

Đa 
Phượng

Chợ 
vồi

Thường
 tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
Nam 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm
Long 
Biên

Chợ
Tó

Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai

Thanh 
Trì

1 Cam sành loại 1 45.000 55.000 50.000 50.000 50.000 450.000 55.000 45.000 45.000 45.000

2 Dưa hấu 
Miền Nam loại 1 22.000 25.000 23.000 20.000 22.000 20.000 26.000 22.000 20.000 20.000

3 Thanh long loại 1 30.000 35.000 30.000 35.000 35.000 35.000 40.000 35.000 30.000 35.000

4 Cam 
Cao Phong Loại 1 35.000 45.000 40.000 35.000 35.000 30.000 50.000 45.000 40.000

5 Cam Canh loại 1 50.000 60.000 50.000 45.000 50.000 45.000 65.000 55.000 50.000 50.000

6 Táo ta loại 1 30.000 40.000 30.000 40.000 35.000 30.000 50.000 40.000 40.000

7 Quýt Sài Gòn loại 1 45.000 55.000 50.000 45.000 45.000 65.000 50.000 45.000 50.000

8 Ổi Loại 1 25.000 30.000 25.000 20.000 20.000 25.000 30.000 25.000 25.000

9 Đu đủ loại 1 18.000 20.000 18.000 18.000 25.000 20.000 20.000 20.000

10 Lê Loại 1 30.000 35.000 35.000 30.000 30.000 40.000 35.000 40.000

11 Cà chua loại 1 16.000 20.000 17.000 16.000 16.000 15.000 25.000 16.000 16.000 18.000

12 Bí đao loại 1 14.000 15.000 15.000 13.000 14.000 14.000 16.000 15.000 14.000 14.000

13 Khoai tây loại 1 13.000 15.000 15.000 13.000 14.000 13.000 15.000 15.000 13.000 13.000

14 Rau cải ngọt loại 1 15.000 18.000 15.000 15.000 15.000 20.000 16.000 15.000 16.000

15 Củ cải trắng loại 1 14.000 15.000 14.000 15.000 14.000 15.000 14.000

16 Cải bắp loại 1 5.000 6.000 5.000 5.000 6.000 5.000 8.000 7.000 6.000 6.000

17 Dưa chuột loại 1 16.000 16.000 15.000 15.000 17.000 16.000 20.000 16.000 17.000 16.000

18 Rau cải mơ 
(mớ) Loại 1 7.000 5.000 6.000 6.000 6.000 8.000 6.000 7.000

19 Rau muống
(mớ) Loại 1 4.000 5.000 4.000 4.000 5.000 4.000 6.000 4.000 4.000 5.000

20 Hoa hồng đỏ 
(bông) loại 1 4.000 5.000 4.000 4.000 5.000 5.000 5.000 4.000 4.000 5.000

21 Hoa ly hồng 
(cành) loại 1 28.000 35.000 28.000 28.000 30.000 30.000 35.000 30.000 30.000 30.000

22 Hoa cúc vàng
(bông) Loại 1 4.000 6.000 5.000 4.000 5.000 4.000 6.000 5.000 5.000 5.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ QUẢ
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 27 tháng 12 năm 2019
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STT Mặt hàng và quy cách Loại Lào Cai Vĩnh Phúc Hưng Yên

1 Thóc tẻ (KD, Q5) loại 1 7.000 7.000 7.200

2 Gạo Xi 23 loại 1 11.500 11.500 12.000

3 Đậu tương loại 1 24.000 24.000 24.000

4 Đậu xanh tách vỏ loại 1 55.000 55.000 55.000

5 Lạc nhân loại 1 48.000 50.000 50.000

6 Miến dong loại 1 70.000 70.000 70.000

7 Thịt lợn hơi loại 1 95.000 93.000 94.000

8 Thịt mông sấn loại 1 160.000 160.000 160.000

9 Gà Tam hoàng hơi loại 1 80.000 82.000 82.000

10 Gà ta hơi loại 1 140.000 130.000 130.000

11 Gà Ai cập hơi loại 1 90.000 86.000 87.000

12 Vịt hơi loại 1     62.000 50.000 50.000

13 Thịt bò thăn loại 1 280.000 270.000 270.000

14 Trứng gà ta (quả) loại 1 3.500 3.000 3.000

15 Trứng chim cút (10 quả) loại 1 7.500 7.000 7.000

16 Tôm sú loại 1 460.000 450.000 450.000

17 Cá quả loại 1 100.000 100.000 100.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM 
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 27 tháng 12 năm 2019
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STT Mặt hàng và quy cách Loại Sơn La Vĩnh Phúc Hải Dương

1 Dưa hấu Miền Nam loại 1 25.000 20.000 22.000

2 Bưởi Năm Roi (quả) loại 1 45.000 40.000 45.000

3 Cam Hưng Yên loại 1 45.000 42.000 40.000

4 Bưởi Diễn loại 1 40.000 35.000 35.000

5 Táo Trung Quốc loại 1 35.000 30.000 30.000

6 Cà rốt loại 1 15.000 15.000 15.000

7 Hành tây loại 1 15.000 15.000 15.000

8 Khoai  tây loại 1 15.000 14.000 14.000

9 Cà chua loại 1 18.000 18.000 18.000

10 Cải cần (mớ) loại 1 6.000 6.000 6.000

11 Chanh (quả tươi) loại 1 35.000 35.000 35.000

12 Tỏi ta khô loại 1 50.000 50.000 50.000

13 Dưa chuột loại 1 17.000 15.000 18.000

14 Rau cải mơ (mớ) loại 1 5.000 5.000 5.000

15 Hành củ ta khô loại 1 60.000 60.000 60.000

16 Su hào (củ) loại 1 5.000 4.000 4.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG RAU, CỦ, QUẢ
 TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 27 tháng 12 năm 2019
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Chuỗi thịt lợn sinh học 

Organic Green 

Đại diện: 

Nguyễn Văn Chữ 

KCN Quât Động, 

huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0983106345

Cung cấp thịt lợn được giết mổ công nghiệp 

và cấp đông đúng quy trình đảm bảo an toàn 

vệ sinh thực phẩm

2

Chuỗi thịt lợn hữu cơ 

Tiên Linh 

Đại diện: 

Ngô Quang Tùng

Số 265 Vĩnh Phệ, 

xã Chu Minh, 

huyện Ba Vì, Hà Nội.

ĐT: 0968662222

Hợp tác xã với quy mô chuỗi, các sản phẩm 

của chuỗi đảm bảo chất lượng hiện đang được 

tiêu thụ và giới thiệu tại siêu thị, các cửa hàng 

tiện ích.

3

Chuỗi thịt lợn sinh học 
Liên Việt
Đại diện: 

Nguyễn Hưng Thỉnh 

Xã Thọ Lộc, 
huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0834169520

Chuỗi sản xuất và cung cấp thịt lợn sinh với số 
lượng lớn, đảm bảo an toàn VSTP

4
Chuỗi chè Ba Trại

Đại diện: 
Ông Bùi Ngọc Kiên

Xã Ba Trại, 
huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0963253386

Chuỗi sản xuất và chế biến chè theo VietFGAP 
với số lượng lớn. Sản phẩm đảm bảo các quy 
định về VSATTP.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

HTX Dịch vụ nông nghiệp 
Văn Đức 
Đại diện: 

Nguyễn Văn Minh

Xã Văn Đức, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0945.623808

Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau, củ, quả các 
loại theo mùa sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đảm 
bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm 

2

HTX Dịch vụ 
nông nghiệp tổng hợp 

xã Đặng Xá 
Đại diện: 

Nguyễn Tuấn Khanh

Xã Đặng Xá, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0987.264421

Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau, củ, quả các 
loại theo mùa sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đảm 
bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm 

3

HTX Hương Bưởi 
Phúc Thọ
Đại diện:

Cao Văn Ngân

Xã Vân Hà, 
huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0386012286

Chuyên sản xuất và tiêu thụ bưởi Diễn và các 
loại rau, củ, quả theo mùa. Sản phẩm đã được 
cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn Viet-
GAP đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực 
phẩm

4

HTX Nông nghiệp 

Thanh Đa 

Đại diện: 

Hoàng Văn Tùng 

Xã Thanh Đa, 

huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0976.970770

Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau, củ, quả các 

loại theo mùa sản phẩm đã được cấp chứng 

nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đảm 

bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm 
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ

Ngành nghề sản xuất,
kinh doanh

1

Công ty TNHH Thực phẩm 

Nông Trang 

Đại diện: 

Vũ Hoàng Anh

Lô A10, Khu Bồ Hỏa, 

đường Lê Hồng Phong, 

quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 0904.849183

Kinh doanh các loại nông sản thực 
phẩm và trái cây các loại, sản phẩm 
đảm bảo chất lượng ATTP 

2

Công ty Cổ phần 

thực phẩm an toàn 

Tâm Thành 

Đại diện: 

Nguyễn Thị Vân Anh 

Số 36, ngõ 9, phố Hàm Nghi, 

phường Cầu Diễn, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0974.165533

Cung cấp thực phẩm sạch sản xuất theo 
chuỗi có nguồn gốc từ động vật và thực 
vật của Hà Nội, sản phẩm đảm bảo chất 
lượng VSATTP

3

Công ty Cổ phần đầu tư 

An Hòa 

Đại diện: 

Nguyễn Hoài Nam

Số 19 N8A Nguyễn Thị Thập, 

Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 0972.359955/0981.081168

Chuyên cung ứng thực phẩm an toàn 
theo chuỗi, kiểm soát từ nguồn gốc sản 
phẩm, quá trình sản xuất, bán hàng đến 
bàn ăn theo đúng quy trình, đảm bảo 
tiêu chuẩn an toàn VSTP.

4

Công ty TNHH 

nông thủy sản Thuần Việt

Đại diện: 

 Vũ Khắc Hoạt

Xã Sơn Đông, 

thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0916.032.068

Kinh doanh các loại nông sản thực 
phẩm: Chả cá, rau, củ, quả theo mùa… 
Sản phẩm đảm bảo chất lượng VSATTP
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ

Ngành nghề sản xuất,
kinh doanh

1

Hộ trồng cam Canh

Đại diện: 

 Nguyễn Văn Trãi

Xã Kim An, 

huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0964115136

Cung cấp cam Canh với số lượng lớn. Thị 

trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các 

vùng lân cận.

2

Hộ trồng cam Canh

Đại diện: 

Bùi Văn Vọng

Xã Thanh Mai, 

huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 01234169520

Cung cấp cam Canh với số lượng lớn. Thị 

trường tiêu thụ rộng khắp Thanh Oai và 

các vùng lân cận.

3

Hộ trồng cam Canh

Đại diện: 

Phạm Văn Thắng

Xã Thanh Mai, 

huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0985367582

Cung cấp cam Canh với số lượng lớn. 

Thị trường tiêu thụ rộng khắp Thanh 

Oai và các vùng lân cận.

4

Hộ trồng cam Canh

Đại diện: 

Hà Trọng Toán

Xã Thanh Mai, 

huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0985370565

Cung cấp cam Canh với số lượng lớn. Thị 

trường tiêu thụ rộng khắp Thanh Oai và 

các vùng lân cận.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ

Ngành nghề sản xuất,
kinh doanh

1

HTX NN Minh Hồng 

Đại diện:

Nguyễn Văn Duẫn

Xã Minh Quang, 

huyện Ba Vì Hà Nội 

ĐT: 0979.973.859

Cơ sở chuyên sản xuất và kinh doanh 

các loại miến dong với số lượng lớn, sản 

phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện ATTP.

2

Cơ sở sản xuất miến dong 

sạch Quyền Thiết

Đại diện: 

Vương Xuân Quyền 

Thị Nội, xã Tân Hòa, 

huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0979.415686

Cơ sở chuyên sản xuất và kinh doanh 

các loại miến dong với số lượng lớn, sản 

phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện ATTP.

3

Cơ sở sản xuất miến dong 

làng so Quốc Oai

Đại diện:

Vương Xuân Thực 

Xã Tân Hòa, 

huyện Quốc Oai, Hà Nội

 ĐT: 0915.121653

Cơ sở chuyên sản xuất và kinh doanh 

các loại miến dong với số lượng lớn, sản 

phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện ATTP.

4

Cơ sở sản xuất miến dong 

làng so Quốc Oai

Đại diện: 

Dương Thị Liên 

Xóm Đồng Nội, xã Cộng Hòa, 

huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0986.455235/0387.436929

Cơ sở chuyên sản xuất và kinh doanh 

các loại miến dong với số lượng lớn, sản 

phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện ATTP.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ

Ngành nghề sản xuất,
kinh doanh

1

HTX nông nghiệp 

Mường Bú

Đại diện: 

Nguyễn Thị Toán   

Xã Mường Bú, 

huyện Mường La, tỉnh Sơn La 

ĐT: 0961893788

Chuyên cung cấp các sản phẩm trái cây, 

rau, củ, quả theo mùa với số lượng lớn 

đảm bảo chất lượng

2

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Đức Đeng

Đại diện:

 Nguyễn Đức Đeng

Xóm Sông Cầu, xã Minh Lập, 

huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái 

Nguyên

ĐT: 0948197711

Chuyên cung cấp chè Thái Nguyên, 

nông sản khô được cấp chứng nhận đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm.

3

Doanh nghiệp tư nhân 

Cảnh Hạ

Đại Diện:

Bùi Thị Hạ

Xóm Hồng Thái 2, 

xã Tân Cương, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0978.619.266

Chuyên cung cấp chè búp khô. Doanh 

nghiệp đã được cấp chứng nhận đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm.

4

Công ty TNHH Phù Sa 

Sông Hồng Thái Bình

Đại diện:

 Đỗ Văn Huynh 

Xã Hồng Tiến, 

huyện Kiến Sương, 

tỉnh Thái Bình 

ĐT: 0975417966

Chuyên cung cấp rượu đinh lăng, cao 

khô đinh lăng. Cơ sở đã được cấp 

chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm.


